
ỦY BAN NHẦN DÂN
THÀNH PHỎ HỎ CHÍ MINH

sỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

CỘNG HỜA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2022
ĐIỂM CHUẢN TRÚNG TUYẺN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỎ THÔNG

Năm học 2022 - 2023

ĐIỂM CHUẢNSTT Mã truờng Tên trường

NV2

21.5

22.5

18.75

12.25

22

18

14.25

22.5

23.5

NV3

22

23

19

14.5

22.25

18.25

15.5

23.5

23.75

15

20.5

16.75

NV1

THPT TrmgVương

|THPT Bùi Thị Xuân

THPT Ten Lơ Man

|THPT Năng khiểu TDTT

THPT LuƠngThế Vinh

THPT Giồng Ông Tổ

THPT Thủ Thiêm

THPT Lê Quý Đôn

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

THPT Lê Thị Hồng Gấm

THPT Marie Curie

|THPT Nguyễn Thị Diệu

THPT Nguyễn Trãi

|THPT Nguyễn Hữu Thọ

Trung học thực hành Sải Gòn

THPT HùngVương

|Trung học Thực hành - ĐHSP

THPT Trằn Khai Nguyên

THPT Trần Hữu Trang

THPT Mạc Đĩnh Chi

THPT BìnhPhú

THPT Nguyễn Tất Thành

THPT Phạm Phú Thứ

THPT L Thánh Tôn

THPT TânPhong

|THPT Ngô Quyền

THPT Nam Sài Gòn

1 01FA01

01FA02

01FB011

01HA04

01HBO5

02FA01

02HAO1

03FA01

03FA02

03FA03

03FB02

03HB12

04FA01

04HA01

OSEA02

0SFA02

0SFA04

0SFBO1

0SHB01

06FA01

06FA02

06FA03

06FA04

07FA01

07FA02

07HA01

07HBO1

21

2

3

4

22.25

17.75

12

5 21

6 17.5

13.75

22.25

23.25

13.5

19.5

16

7

8

9

10 14.25

11 20.25

16.5

13.5

15.5

21.25

18.5

20.25

21.25

14.5

23.25

19.75

12

13 13

15

20.75

18.25

19.75

20.25

14

22.75

19.5

16.75

14

15.75

21.75

18.75

20.5

22

15

23.75

20

17.25

15.5

18.25

14.75

21.25

19.5

14

15

16

17

19

20

21

22

23

17

15

17

13.5

19.75

18.75

15.25

18

13.75

20.75

19

24

2$

26

27



ĐIỂM CHUẢN
STT Mã trườmg Tên trường

NVI
12

12.5

15

10.5

16

13

15.5

16.75

11

10.75

NV2

12.25

12.75

15.5

10.75

16.5

13.5

15.75

17.25

11.25

NV3

12.5

13.5

15.75

11

16.75

13.75

16

17.75

12.25

11.5

15

18.5

THPT LuươngVăn Can28

29

30

31

32

33

OSFAO1

08FA02

0SFA03

OSFA04

OSFA05

OSHAO1

09FA01

09FA02

09FA03

09FA04

09FA0S

10FA01

THPT Ngô Gia Tự

THPT TạQuangBửu

THPT Nguyễn Văn Linh

THPT Võ Văn Kiệt

|THPTChuyênNăngkhiếuTDTT
NguyễnThịĐịnh
THPT Nguyễn Huệ

THPT PhướcLong

THPT LongTrường

THPT Nguyễn Văn Tăng

34

35

36

37 11

38 THPT Duơng Văn Thi |4

THPT NguyễnKhuyển

THPT Nguyễn Du

THPT Nguyễn An Ninh

THCS và THPT Diên Hồng

14.75

18.25

21

15

39 17.5

20.5

14.75

40 10FA02 21.25

10FB01

10HBO1

10HB43

1IFA01

11FA02

11FBO1

12FA01

12FA02

12HA01

13FA01

13FA02

13FA03

13FA04

13FA0S

13FB01

14FA01

14FA02

41 16

42 14 15 15.5

THCS và THPT SươngNguyệt Anh

THPT Nguyễn Hiền

THPT Trần QuangKhải

THPT Nam Kỳ Khỏi Nghĩa

|THPT Võ TrườngToản

THPT TrườngChinh

THPT Thạnh Lộc

THPT Thanh Đa

13.75

18.5

16

43 14.25 15.5

44 18.75 |9

45

46

47

48

49

17 17.25

16.25

21.75

18.25

16.5

15.5

1s.75 16.5

20.75 22

18.5

16.75

16.5

21

23.75

16.5

17

17.75

16

14.75

19.75

23

14.5

15.75

18.5

16.5

20

50

|THPT Võ Thị Sáu

THPT GiaĐịnh

THPT PhanĐăng Luu

THPT Trần Văn Giàu

51 20

23.5

15.5

16.5

18.75

17.75

21.25

52

53

54

55 THPT Hoàng Hoa Thám 19

56 THPT Gò Vấp 18

57 THPT Nguyễn Công Trứ 22



ĐIỄM CHUẢNSTT Mã trường Tên trường

NV1

|THPT Trần Hmg Đạo

THPT Nguyễn Trung Trực

THPT PhủNhuận

THPT HànThuyên

|THPT Tân Bình

THPT Nguyễn Chí Thanh

THPT Trần Phú

THPT Nguyễn Thuợng Hiền

THPT Nguyễn Thái Bình

THPT Nguyễn Hữu Huân

THPT Thủ Đức

THPT Tam Phú

THPT Hiệp Bình

THPT ĐàoSơnTây

THPT LinhTrung

THPT BìnhChiểu

THPT BìnhChánh

THPT Tân Túc

NV2

20

17.75

23.5

16

20.25

20.5

23

24.5

18

23.5

20.5

17.5

14.75

12.5

14.75

13.25

11.25

12.5

14

NV3

20.25

18

23.75

16.75

21.25

20.75

23.25

24.75

18.25

23.75

20.75

17.75

15

58 14FA03

14FB03

1SFA01

1SFB02

16FA01

16FA18

16FA19

16FA20

16FB21

17FA01

17FA02

17FA03

19.5

s9 17

22.5

15.25

19

60

61

62

63 20

64 22.75

24.25

17.75

23.25

20.5

17.25

65

66

67

68

69

70 17FA04 14.5

71 17FA05

17FA06

17FA07

18FA01

18FA04

18FA05

18FA06

18FA07

18HA02

18HA03

19EA07

19FA01

19FA02

19FA03

20FA01

20FA02

20FA03

12

14.5

12.5

13

72

73

74

75

76

15

11 11.5

12 13

THPT Vinh Lộc B

THPT Năng khiếu TDTT huyện Bình
|Chánh

THPT PhongPhú

13.5

11

10.5

14

10.5

10.5

10.5

10.5

10.5

14.25

77 11.25 11.5

78

79

80

81

82

83

10.75

14.5

10.75

10.75

10.75

10.75

10.75

15.25

12.25

10.75

11

THPT Lê Minh Xuân

THPT ĐaPhước

THCS và THPT Thạnh An

THPT Bình Khánh

THPT CầnThạnh

THPT AnNghĩa

THPT Củ Chi

THPT QuangTrung

THPT An NhơnTây

14.75

11

11

11

11

84 11

85 15 15.75

12.5

11

86 12

87 J0.5



DIỂM CHUẢN
STT Mã trường Tên trường

NV2
THPT Trung Phủ

THPT TrungLập

THPT Phú Hòa

THPT Tân Thông Hội

THPT Nguyễn Hữu Cầu

|THPT Lý Thường Kiệt

THPT Bà Điểm

|THPT Nguyễn Văn Cử

THPT Nguyễn Hữu Tiến

THPT PhạmVăn Sáng

THPT Hồ Thị Bi

THPT Long Thới

THPT PhướcKiển

THPT DươngVăn Dương

THPT Tây Thạnh

THPT LE TrọngTấn.

THPT Vnh Lộc

THPT Nguyễn Hữu Cầnh

THPT Bình Hung Hòa

THPT Bình Tân

THPT An Lạc

NVI
12.75

10.5

12

13

22

19

17.75

14.5

17

15.5

15

12.75

12

13

NV3

13.5

11

12.5

14

22.5

20.25

18.5

15

17.5

16.75

16.25

13.25

12.75

13.5

23

19.5

17

18.25

18.5

15.75

15,75

1320FA04

20FA0S

20FA06

20FA07

21FA01

21FA02

21FA03

21FA04

21FA0S

21FA06

21FA07

22FA01

22FA02

22FA03

23FA01

23FA02

24FA01

24FA02

24FA03

24FA04

24HA01

10.75

12.25

13.75

22.25

20

90

91

92

93

18

95 14.75

17.25

16.25

16

96

9
98

99 13

100 12.25

13.25

22.25

19.25

16.75

17.75

18

15

101

102

103

104

105

106

107

21

19

16.25

17.5

17.25

14.5

108
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GIÁODỤỜ ay Dộc

onoTAg
Hoài Nam




